MA TRẬN ĐỀ KTHK II VẬT LÝ 9
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1, Truyền tải điện năng đi xa
	C1   (0,5 đ)
	
	
	

	2, Máy biến thế
	C2   (0,5 đ)
	
	C7    (3 đ)
	

	3, Thấu kính hội tụ
	C3   (0,5 đ)
	
	C8    (3 đ)
	

	4, Mắt
	
	C4   (0,5 đ)
	
	

	5, Tán xạ ánh sáng
	C6   (0,5 đ)
	
	
	

	6, Nguồn phát ánh sáng trắng
	C5   (0,5 đ)
	
	
	

	7, Tác dụng của ánh sáng
	
	
	
	C9   (1 đ)

	Tổng
	2,5 đ
	0,5 đ
	6 đ
	1 đ


TRƯỜNG THCS BẮC PHONG

                              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: Vật lý 9
(Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM  (3 điểm)
                 Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1: Khi truyền tải điện năng đi xa, hao phí trên đường dây tải điện chủ yếu là 
            do:


A. Tác dụng nhiệt của dòng điện.          C. Tác dụng sinh học của dòng điện.


B. Tác dụng hoá học của dòng điện.      D. Tác dụng từ của dòng điện.

Câu 2: Máy biến thế dùng để:

A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.


B. Giữ cho cường độ dòng điện không đổi.

C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.


D. Làm tăng hoặc giảm công suất của dòng điện.

Câu 3: Ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của TKHT là ảnh nào dưới đây?

A. Ảnh thật, cùng chiều với vật.             C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.


B. Ảnh thật, ngược chiều với vật.           D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.

Câu 4: Khi mắt bị lão, khoảng cách từ điểm cực cận của mắt đến mắt:

A. Bằng với mắt bình thường.                C. Nhỏ hơn so với mắt bình thường.


B. Lớn hơn so với mắt bình thường.       D. Nhỏ hơn so với mắt cận thị.

Câu 5: Nguồn sáng nào dưới đây không phát ra ánh sáng trắng?

A. Bóng đèn điện dây tóc đang sáng.      C. Bóng đèn LED đang sáng.


B. Bóng đèn pin đang sáng.                     D. Bóng đèn pha ô tô đang sáng.
Câu 6: Vật có màu nào thì không có khả năng tán xạ ánh sáng?

A. Trắng.                                               C. Xanh.


B. Đen.                                                  D. Vàng.

B. TỰ LUẬN  (7 điểm) 
Câu 7: (3 điểm) 
Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?  
Câu 8: (3 điểm) 

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Một vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 18cm.

a, Vẽ ảnh của AB tạo bởi thấu kính hội tụ.


b, Tính chiều cao của ảnh.
Câu 9: (1 điểm)  


Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào ruộng muối rồi phơi nắng. Người ta sử dụng tác dụng gì của ánh sáng? Tác dụng này gây ra hiện tượng gì ở nước biển?
HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM 
                      Mỗi câu chọn chính xác cho 0,5 điểm.
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B. TỰ LUẬN 

Câu 7: 
            Áp dụng công thức  
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Câu 8: 


+ Vẽ hình đúng                                                    (1,5 điểm) 


                                        B

                                                                               F’                      A’ 
                                          A     F          O


                                                                                             B’

+ Tính được chiều cao ảnh A’B’ = 4cm                (1,5 điểm) 
Câu 9: Mỗi ý 0,5 điểm. 

          - Trong việc sản xuất muối người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng. 
          - Tác dụng này gây ra hiện tượng nóng lên và bốc hơi ở nước biển.

         TỔ CHUYÊN MÔN                                      GIÁO VIÊN RA ĐỀ

                                                                                      Ngô Trung Kiên
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